
TT MSSV N.SINH LỚP

16 2227521319 Dương Anh Dũng 09/10/1990 T22YDH 0 0 F 0 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 K Y Nợ

18 2226521322 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 18/04/1993 T22YDH 7.1 7.1 B 3 6.7 6.7 B- 2.65 0 F 0 0 F 0 0 F 0 1.88 K Y Nợ

20 2226521325 Lê Thị Thu Hà 09/08/1985 T22YDH 0 0 F 0 4.8 4.8 C- 1.65 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0.55 K Y Nợ

27 2226521327 Trương Thị Thúy Hằng 05/10/1994 T22YDH 6.6 6.6 B- 2.65 6.8 6.8 B- 2.65 0 F 0 0 F 0 0 F 0 1.77 K Y Nợ

31 2226521335 Nguyễn Thị Hậu 20/09/1994 T22YDH 7.1 7.1 B 3 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 1 K Y Nợ

32 2226521336 Miễn HP1& BS2,3Trần Thị Ái Hậu 28/12/1988 T22YDH 6.5 6.5 B- 2.65 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 1.33 K Y Nợ

33 2226521340 Thôi học Đặng Thị Hiền 22/03/1992 T22YDH 0 0 F 0 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 K Y Nợ

40 2226521344 Nguyễn Thị Hòa 02/02/1987 T22YDH 6.8 6.8 B- 2.65 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0.88 K Y Nợ

41 2226521345 Nguyễn Thị Thu Hồng 30/12/1985 T22YDH 7.6 7.6 B+ 3.33 6.5 6.5 B- 2.65 0 F 0 0 F 0 0 F 0 1.99 K Y Nợ

42 2227521347 Thôi học Bùi Đình Huấn 01/06/1989 T22YDH 10 10 A+ 4 7.7 7.7 B+ 3.33 0 F 0 0 F 0 0 F 0 2.44 K TB Nợ

55 2226521359 Phạm Thị Liên 20/12/1994 T22YDH 6.8 6.8 B- 2.65 0 F 0 5 5 C- 1.65 0 F 0 0 F 0 1.43 K Y Nợ

69 2226521375 Miễn HP1& BS2,3Nguyễn Thị Mừng 15/12/1991 T22YDH 0 0 F 0 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 K Y Nợ

70 2226521376 Thôi học Tạ Công Hà My 16/06/1993 T22YDH 7.1 7.1 B 3 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 1 K Y Nợ

72 2227521377 Nguyễn Đình Mỹ 08/11/1988 T22YDH 0 0 F 0 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 K Y Nợ

75 2226521379 Thôi học Nguyễn Thị Nga 10/12/1993 T22YDH 0 0 F 0 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 K Y Nợ

77 2226521383 Thôi học Đinh Thị Bé Ngoan 10/01/1990 T22YDH 0 0 F 0 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 K Y Nợ

78 2226521384 Miễn HP1& BS2,3Trịnh Thị Minh Ngọc 15/03/1991 T22YDH 5.8 5.8 C 2 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 1 K Y Nợ

79 2226521385 Nguyễn Thảo Nguyên 22/12/1994 T22YDH 5.9 5.9 C 2 5.8 5.8 C 2 0 F 0 0 F 0 0 F 0 1.33 K Y Nợ

82 2227521388 Thôi học Trần Như Trí Nhân 16/11/1992 T22YDH 0 0 F 0 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 K Y Nợ

83 2226521390 Võ Thị Ngọc Nhi 10/07/1988 T22YDH 7.3 7.3 B 3 6.4 6.4 C+ 2.33 0 F 0 0 F 0 0 F 0 1.78 K Y Nợ

89 2226521397 Thôi học Lê Thị Nữ 20/02/1988 T22YDH 7.9 7.9 B+ 3.33 8.1 8.1 A- 3.65 0 F 0 0 F 0 0 F 0 2.33 K TB Nợ

109 2226521418 Huỳnh Phương Thanh 09/03/1990 T22YDH 6.4 6.4 C+ 2.33 0 0 F 0 5.3 5.3 C- 1.65 0 F 0 0 F 0 1.33 K Y Nợ

110 2226521419 Lê Thị Thanh 20/08/1994 T22YDH 7.2 7.2 B 3 5.7 5.7 C 2 0 F 0 0 F 0 0 F 0 1.67 K Y Nợ

124 2226521433 Thôi học Lê Thị Tống Thư 07/06/1995 T22YDH 6.6 6.6 B- 2.65 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0.88 K Y Nợ

128 2226521438 Hoàng Thị Thùy 04/07/1995 T22YDH 7.1 7.1 B 3 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 1 K Y Nợ

133 2226521444 Phan Ngọc Cát Tiên 18/10/1989 T22YDH 7.6 7.6 B+ 3.33 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 1.11 K Y Nợ

134 2227521445 Lê Nguyên Tín 16/12/1990 T22YDH 5 5 C- 1.65 6.1 6.1 C+ 2.33 0 F 0 0 F 0 0 F 0 1.33 K Y Nợ

148 2227521459 Đào Trọng Trung 03/07/1984 T22YDH 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 K Y Nợ

3 2226261479 Lê Hoàng Trúc Loan 09/11/1989 T22KDN 7.1 7.1 B 3 0 0 F 0 6.9 6.9 B- 2.65 0 F 0 0 F 0 1.88 K Y Nợ

4 2227261480 Lê Phú Hoàng Lộc 01/01/1989 T22KDN 5.9 5.9 C 2 4.5 4.5 C- 1.65 5.9 5.9 C 2 0 F 0 0 F 0 1.88 D Y Nợ

2 2226521632 Bùi Thị Trâm Anh 30/06/1989 T22YDHB 6 6 C+ 2.33 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0.78 K Y Nợ

13 2226521643 Bùi Thùy Dương 28/04/1995 T22YDHB 8.2 8.2 A- 3.65 3.8 3.8 F 0 7.5 7.5 B+ 3.33 0 F 0 0 F 0 2.33 K TB Nợ

22 2226521655 Thôi học Nguyễn Thị Hồng Hạnh 17/04/1991 T22YDHB 0 0 F 0 0 F 0 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 K Y Nợ

34 2226521666 Nguyễn Thị Kim Hương 22/06/1996 T22YDHB 5.8 5.8 C 2 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0.67 K Y Nợ

51 2226521682 Trần Thị Kim Ngọc 22/12/1977 T22YDHB 0 0 F 0 0 F 0 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 K Y Nợ

54 2227521685 Lê Minh Nhật 08/06/1995 T22YDHB 7.1 7.1 B 3 3.7 3.7 F 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 1 K Y Nợ

60 2227521692 Thôi học Nguyễn Hữu Phúc 14/07/1994 T22YDHB 0 0 F 0 0 F 0 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 K Y Nợ

TÊN



67 2227521700 Thôi học Mai Văn Nhật Tân 17/04/1994 T22YDHB 0 0 F 0 0 F 0 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 K Y Nợ

68 2227521738 Thôi học Nguyễn Xuân Thắng 18/05/1984 T22YDHB 8.1 8.1 A- 3.65 6.7 6.7 B- 2.65 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 2.1 K TB Nợ

70 2226521704 Thôi học Phùng Ngọc Thảo 29/06/1993 T22YDHB 5.4 5.4 C- 1.65 0 F 0 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0.55 K Y Nợ

81 2226521713 Trương Lê Minh Thư 05/05/1993 T22YDHB 4.6 4.6 C- 1.65 4.9 4.9 C- 1.65 0 F 0 0 F 0 0 F 0 1.1 K Y Nợ

88 2226521720 Thôi học Cao Thị Trà 27/12/1987 T22YDHB 8.6 8.6 A 4 0 F 0 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 1.33 K Y Nợ

91 2226521722 Bùi Thị Thùy Trang 26/09/1976 T22YDHB 0 0 F 0 0 F 0 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 K Y Nợ

92 2226521723 Nguyễn Thái Diệu Trinh 04/01/1996 T22YDHB 9.6 9.6 A+ 4 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 1.33 K Y Nợ

94 2226521725 Hồ Thị Tươi 10/10/1993 T22YDHB 4.4 4.4 D 1 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0.33 K Y Nợ

103 2226521733 Đặng Thị Như Ý 22/07/1995 T22YDHB 6.6 6.6 B- 2.65 3.6 3.6 F 0 8.2 8.2 A- 3.65 0 F 0 0 F 0 2.1 K TB Nợ

8 2226511887 Nguyễn Thị Thanh Tâm 30/05/1988 T22YDD_B 5 5 C- 1.65 3.4 3.4 F 0 6.7 6.7 B- 2.65 0 F 0 0 F 0 1.43 K Y Nợ

7 2226521826 Nguyễn Tiểu Cương 23/05/1996 T22YDH_B 0 0 F 0 0 F 0 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 K Y Nợ

13 2226521831 Thôi học Nguyễn Thị Thái Hà 05/02/1995 T22YDH_B 5.5 5.5 C 2 8.9 8.9 A 4 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 2 K TB Nợ

17 2227521835 Võ Phan Như Hậu 09/01/1986 T22YDH_B 4.4 4.4 D 1 0 F 0 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0.33 K Y Nợ

19 2226521836 Thôi học Nguyễn Thị Thu Hiếu 20/10/1996 T22YDH_B 3.9 3.9 F 0 0 F 0 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 K Y Nợ

22 2226521840 Nguyễn Thanh Huyền 26/09/1995 T22YDH_B 3.7 3.7 F 0 7.6 7.6 B+ 3.33 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 1.11 K Y Nợ

31 2226521853 Lê Thị Kim Ngọc 10/12/1990 T22YDH_B 8.7 8.7 A 4 3.1 3.1 F 0 5.3 5.3 C- 1.65 0 F 0 0 F 0 1.88 K Y Nợ

37 2226521837 Lê Thị Kim Phương 27/07/1992 T22YDH_B 4.3 4.3 D 1 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0.33 K Y Nợ

38 2227521859 Phan Văn Quý 27/12/1994 T22YDH_B 5.1 5.1 C- 1.65 2.8 2.8 F 0 0 0 F 0 0 F 0 0 F 0 0.55 K Y Nợ

43 2226521864 Mai Thị Thương Thương 25/05/1991 T22YDH_B 0 0 F 0 7.9 7.9 B+ 3.33 7.5 7.5 B+ 3.33 0 F 0 0 F 0 2.22 K TB Nợ

46 2226521867 Phùng Nữ Huyền Trang 16/03/1995 T22YDH_B 4.9 4.9 C- 1.65 6.9 6.9 B- 2.65 2.7 2.7 F 0 0 F 0 0 F 0 1.43 K Y Nợ

49 2226521872 Lê Hồng Vân 08/08/1994 T22YDH_B 6.1 6.1 C+ 2.33 0 F 0 5.5 5.5 C 2 0 F 0 0 F 0 1.44 K Y Nợ

54 2126521849 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 28/06/1993 T22YDH_B 9.3 9.3 A 4 8.4 8.4 A- 3.65 0 F 0 0 F 0 0 F 0 2.55 K TB Nợ


